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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN

PHU SON INDUSTRIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED



Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp Phú Sơn được thành lập bởi các thành viên có thâm niên trong 

lĩnh vực thiết kế, chế tạo, cung cấp thiết bị phục vụ cho ngành thép tại Việt Nam.

Chúng tôi vinh dự là đại diện cho các thương hiệu sản xuất máy công nghiệp và nguyên liệu phục vụ 

trong ngành thép của các nước phát triển như Ðài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Ðức,

Mỹ...

Với tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo và sự tận tâm, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của 

đội ngũ nhân viên. Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp Phú Sơn không ngừng thay đổi công 

nghệ,

nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ cao, nâng cao chất lượng phục vụ, 

mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Sứ mệnh sinh tồn và phát triển của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN là:

”CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ - UY TÍN”

Phu Son Industrial Technology company Limited was founded by members with seniority in the fields of 

design, manufacturing, and supplying equipment to serve the steel industry in Vietnam.

We are honored to represent brands that produce industrial machines and raw materials serving the steel 

industry in developed countries such as Taiwan, China, Thailand, Malaysia, Singapore, Germany, USA...

With the strategic vision of the leadership team and the dedication, rofessionalism, dynamism and

creativity of the staff. Phu Son Industrial Technology company Limited constantly changes technology,

improves product quality to meet high quality and aesthetic standards, improves service quality, bringing 

practical benefits to customers.

The survival and development mission of PHU SON INDUSTRIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED is:

“ QUALITY - PRICE - PRESTIGE”

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, hiện nay các sản phẩm của Phú Sơn Co., Ltd mang 

thương hiệu Javta đã được sử dụng trong hàng ngàn công trình lớn nhỏ, từ các công trình công 

nghiệp cũng như các công trình dân dụng thông qua hệ thống phân phối và hàng trăm đại lý trên mọi 

miền đất nước.

After more than 18 years of establishment and development, Phu Son Co., Ltd products under the Javta 

brand have now been used in thou- sands of large and small projects, from industrial projects as well as civil 

projects through distribu- tion system and hundreds of agents in all parts of the country.
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Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản 

phẩm vật liệu xây dựng thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên chuỗi 5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi: 

Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín, hệ thống phân phối - bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, thương hiệu 

hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi mới 

công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Becoming a leading enocomic group in manufacturing and distributing building materials products in 

Vietnam and in the region with a sustainable development strategy that focuses on five core competitive 

advantages: vertically integrated value chain; distribution-retail net work; strong, community-oriented 

brand; unique governance system and corporate culture as well as pioneering in technological innovation 

investment in order to maximize added value for shareholders, employees and society

Cung cấp những sản phẩm thương hiệu JAVTA với chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý và mẫu mã đa 

dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và 

phát triển cộng đồng.

Providing products with international quality, reasonable prices and diverse designs under the JAVTA 

brand in order to meet customers’ needs and contribute to changing the country’s architectural landscape and 

developing the community.

Tầm nhìn/ Vision

Tầm nhìn/ Vision

Sứ mệnh/ Mission

Giá trị cốt lõi/ Core Values

Trung thực - Cộng đồng - Phát triển

Integrity - Community - Development“

“
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SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU JAVTA /PRODUCTS BRAND JAVTA

PANEL PU/PIR - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL PANEL PU/PIR - TƯỜNG NGOÀI / EXTERIOR WALL

PANEL GLASSWOOL - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL PANEL GLASSWOOL NGÀM U - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL

PANEL ROCKWOOL - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL PANEL ROCKWOOL NGÀM U - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL

PANEL EPS- TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL PANEL EPS NGÀM U - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL

PANEL GLASSWOOL & ROCKWOOK TƯỜNG NGOÀI / EXTERIOR WALL PANEL EPS TƯỜNG NGOÀI / EXTERIOR WALL
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SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU JAVTA /PRODUCTS BRAND JAVTA

TẤM CÁCH NHIỆT JAVTA / THERMAL INSULATION PU/PIR CEMENT PANEL MGO - TƯỜNG TRONG / INTERNAL WALL

TẤM LỢP PU 2 SÓNG KLIPLOCK K400/450MM 
KLIPLOCK 2 WAVE PU ROOFING SHEET

TẤM LỢP EPS 5 SÓNG / 5 WAVE EPS ROOFING SHEET

TẤM LỢP PU 5 SÓNG / 5 WAVE PU ROOFING SHEET

TẤM LỢP SEAMLOCK KHỔ 1000MM JAVTA 
JAVTA 1000MM SEAMLOCK ROOFING SHEET

TẤM LỢP PU 2 SÓNG KLIPLOCK K450/500MM 
KLIPLOCK 2 WAVE PU ROOFING SHEET

TẤM LỢP 1 LỚP 2 SÓNG KLIPLOCK K450 & K500MM 
KLIPLOCK 2 WAVE ROOFING SHEET

TẤM LỢP 1 LỚP 5 SÓNG / 5 WAVE ROOFING SHEET

KHO LẠNH & CỬA KHO LẠNH / COLD & COLD STORAGE DOOR
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Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum/Alufim
0.40 ~ 0.80mm

Interior material PU/PIR

Overall Density (kg/m3) PU: 40± 3 / PIR: 45± 3

W (mm) 1.130/1.152

D PU (mm) 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm/Giấy bạc phẳng
0.40 ~ 0.80mm

Cách nhiệt bên trong PU/PIR

Tỉ trọng (kg/m3) PU: 40± 3 / PIR: 45± 3

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.130/1.152

Độ dày PU (mm) 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL PUR/PIR TƯỜNG TRONG/ PANEL PUR/PIRINTERNAL WALL

1130±2

1152

Extemal Sheet

PUR/PIR

Sealant Intemal Sheet

Wall Panel "Standard Joint" 

Thickness PU: 50/75/100/125/150/200
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THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

PANEL PUR/PIR - TƯỜNG NGOÀI / PANEL GW/RW EXTERIOR WALL

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum
0.40 ~ 0.80mm

Interior material PUR/PIR

Overall Density (kg/m3) PU 40± 3 / PIR 45± 3

W (mm) 1.000/1.050

D PU (mm) 50, 75, 100

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm 0.40 ~ 0.80mm

Cách nhiệt bên trong PUR/PIR

Tỉ trọng (kg/m3) PU 40± 3 / PIR 45± 3

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm)

1.000/1.050

Độ dày PU (mm) 50, 75, 100

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain
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Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Glasswool/Rockwool

Overall Density (kg/m3) Glasswool 48÷72 / Rockwool: ≥40

W (mm) 1.000/1.025

D PU (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L Max (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Bông sợi thủy tinh/Bông khoáng

Tỉ trọng (kg/m3) Glasswool 48÷72/ Rockwool: ≥40

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.000/1.025

Độ dày (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL GW/RW TƯỜNG TRONG / PANEL GW/RW INTERNAL WALL

GLASS WOOL

ROCK WOOL
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Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum/ U Tole
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Glasswool/Rockwool

Overall Density (kg/m3) Glasswool 48÷72 / Rockwool: ≥40

W (mm) 1.150/1.170

D PU (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L Max (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm/Ngàm U tôn
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Bông sợi thủy tinh/Bông khoáng

Tỉ trọng (kg/m3) Glasswool 48÷72 / Rockwool: ≥40

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.150/1.170

Độ dày (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL GW/RW TƯỜNG TRONG NGÀM U / PANEL GW/RW U LOCK INTERNAL WALL

08
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PANEL GW/RW TƯỜNG NGOÀI / PANEL GW/RW EXTERIOR WALL

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum/Alufim
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Glasswool/Rockwool

Overall Density (kg/m3) Glasswool 48÷64 / Rockwool: ≥90

W (mm) 1.000/1.045

D PU (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L Max (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm/Giấy bạc phẳng
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Bông sợi thủy tinh/Bông khoáng

Tỉ trọng (kg/m3) Glasswool 48÷64 / Rockwool: ≥90

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.000/1.045

Độ dày (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

GLASS WOOL

ROCK WOOL
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL EPS TƯỜNG TRONG / PANEL EPS INTERNAL WALL

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum/Alufim
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Normal EPS/Anti-Fire EPS

Overall Density (kg/m3) 8÷25

W (mm) 1.000 /1025

D EPS (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm/Giấy bạc phẳng
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Xốp EPS thường / chống cháy lan

Tỉ trọng (kg/m3) 8÷25

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.000 /1025

Độ dày EPS(mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

EPS hạt đen

EPS hạt trắng

10

25

1000±2

1025±2
Mối ghép 2 tấm



HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL EPS NGÀM U TƯỜNG TRONG / PANEL EPS U LOCK INTERNAL WALL

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Normal EPS/Anti-Fire EPS

Overall Density (kg/m3) 8÷25

W (mm) 1.150 /1.170

D EPS (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Xốp EPS thường / chống cháy lan

Tỉ trọng (kg/m3) 8÷25

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.150 /1.170

Độ dày EPS(mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

C A T A L O G U E 11
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

PANEL MGO NGÀM U TƯỜNG TRONG / PANEL MGO U LOCK INTERNAL WALL

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material MAGIE OXIDE (MGO)

Overall Density (kg/m3) 220÷223

W (mm) 1.150 /1.170

D MGO (mm) 50

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong MAGIE OXIDE (MGO)

Tỉ trọng (kg/m3) 220÷223

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm (mm) 1.150/1.170

Độ dày MGO( mm) 50

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

1150±2 18

19

1170±2
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

PANEL EPS TƯỜNG NGOÀI / PANEL EPS EXTERIOR WALL

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum
0.40 ~ 0.80mm - Flat or waves

Interior material Normal EPS/Anti-Fire EPS

Overall Density (kg/m3) 8÷25

W (mm) 1.000 /1045

D EPS (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm
0.40 ~ 0.80mm - Phẳng hoặc có gân

Cách nhiệt bên trong Xốp EPS thường / chống cháy lan

Tỉ trọng (kg/m3) 8÷25

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.000 /1045

Độ dày EPS(mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

EPS hạt đen

EPS hạt trắng
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TẤM LỢP PU 2 SÓNG K450 / 2-WAVE PU ROOFING SHEET KLIP LOCK K450

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/ CONSTRUCTION IMAGE

Division Specification

Sheath material 2-wave sheet 0.35 ~ 0.50mm

Interior material PU proportion 38 ±3 kg/m³

Sheath material PP/Alufim/Flat sheet 0.30 ~ 0.45mm

D PU (mm) 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

W (mm) 400/450

L (mm) Carryable length, Max 33m

Phân loại Thông số kỹ thuật

Lớp thứ nhất Tôn 2 sóng 0.35 ~ 0.50mm

Lớp thứ hai PU tỷ trọng 38 ±3 kg/m³

Lớp thứ ba PP/Alufim/Tôn phẳng 0.30 ~ 0.45mm

Độ dày PU (mm) 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 400/450

Chiều dài tối đa (mm) Trong phạm vi có thể vận chuyển (33m)

Màu đỏ
Red

Xanh dương
Blue

Xanh ngọc
Turquoise

Xanh rêu
Moss green

Trắng sữa
White

Vàng kem
ivory

14

400±3

400±3

450±5

15

25
25

50

45

Lớp tôn mạ màu

Lớp tôn mạ màu 

Giấy bạc / PP

LẮP GHÉP 2 TẤM KLIPLOCK

Lớp PU 10 ÷ 60



TẤM LỢP PU 2 SÓNG K500 / 2-WAVE PU ROOFING SHEET KLIP LOCK K500

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/ CONSTRUCTION IMAGE

Division Specification

Sheath material 2-wave sheet 0.35 ~ 0.50mm

Interior material PU proportion 29÷38 ±3 kg/m³

Sheath material Flat sheet/PP/Alufim

D PU (mm) 16 ÷ 50

W (mm) 450/500

L (mm) Carryable length, Max 33m

Phân loại Thông số kỹ thuật

Lớp thứ nhất Tôn 2 sóng 0.35 ~ 0.50mm

Lớp thứ hai PU tỷ trọng 29÷38 ±3 kg/m³

Lớp thứ ba Tôn/PP/Alufim

Độ dày PU (mm) 16 ÷ 50

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 450/500

Chiều dài tối đa (mm) Trong phạm vi có thể vận chuyển (33m)

Màu đỏ
Red

Xanh dương
Blue

Xanh ngọc
Turquoise

Xanh rêu
Moss green

Trắng sữa
White

Vàng kem
ivory

112

30

35

450±2

20

Lớp tôn mạ màu

Lớp gấp mép tăng cứng 

Tăng độ kín, khít

Vít bắn tôn
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Lớp vật liệu Cement / Giấy bạc bề mặt

Lớp PU/PIR

Lớp vật liệu Cement / Giấy bạc bề mặt

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

TẤM CÁCH NHIỆT JAVTA / INSULATION SHEET JAVTA

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Lớp Cement hoặc giấy bạc hoa

Tỷ trọng (kg/m3) 40÷60v

Độ dày (mm) 20 - 30 - 40 - 50

Trọng lượng (kg) 0.8÷2.2

Kích thước sản phẩm (mm) 1200 x 2440

Division Specification

Sheath material Cement Paper / PP/Alufim

Overall Density (kg/m3) 40÷60

T PU/PIR (mm) 20 - 30 - 40 - 50

W (kg) 0.8÷2.2

W x L (mm) 1200 x 2440

2440mm

16



TẤM LỢP PU 5 SÓNG / 5-WAVE PU ROOFING SHEET JAVTA

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ / CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ
Red

Xanh dương
Blue

Xanh ngọc
Turquoise

Xanh rêu
Moss green

Trắng sữa
White

Vàng kem
ivory

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

Division Specification

Sheath material 5-wave sheet 0.30 ~ 0.50mm

Interior material PU proportion 38 ±3 kg/m³

Sheath material PP/Alufim/Flat sheet 0.30 ~ 0.45mm

D PU (mm) 20, 40, 50, 60

W (mm) 1.000/1.080

L (mm) Carryable length

Phân loại Thông số kỹ thuật

Lớp thứ nhất Tôn 5 sóng 0.30 ~ 0.50mm

Lớp thứ hai PU tỷ trọng 38 ±3 kg/m³

Lớp thứ ba PP/Alufim/Tôn phẳng 0.30 ~ 0.45mm

Độ dày PU (mm) 20, 40, 50, 60

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm)

1.000/1.080

Chiều dài tối đa (mm) Trong phạm vi có thể vận chuyển

250 250 250 250

9 1000

25

90

126118.5 125 125 125 125 125 139.5

LỚP TÔN 5 SÓNG

LỚP POLYURETHANE

LỚP TÔN MẶT DƯỚI - LỚP PP/GIẤY BẠC

1080

1000

TẤM LỢP JAVTA 

PU 5 SÓNG SỐ 02

TẤM LỢP JAVTA 

PU 5 SÓNG SỐ 01
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ Xanh dương Xanh rêu Xanh ngọc Trắng sữa Vàng kem Vân gỗ

Red Blue Moss green Turquoise White ivory wood grain

TẤM LỢP 5 SÓNG EPS / 5 WAVE EPS ROOFING SHEET JAVTA

EPS hạt đen

EPS hạt trắng

Division Specification

Sheath material Flat sheet/Inox/Aluminum/Alufim
0.40 ~ 0.80mm.

Interior material Normal EPS/Anti-Fire EPS

Overall Density (kg/m3) 8÷25

W (mm) 1.000 /1080

D EPS (mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

L (mm) 18.000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Phần hoàn thiện bên ngoài Tôn/Inox/Nhôm/Giấy bạc phẳng
0.40 ~ 0.80mm.

Cách nhiệt bên trong Xốp EPS thường / chống cháy lan

Tỉ trọng (kg/m3) 8÷25

Khổ hiệu dụng
/Khổ sản phẩm(mm) 1.000 / 1080

Độ dày EPS(mm) 50, 75, 100, 125, 150, 200

Chiều dài tối đa (mm) 18.000

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

18

Mối ghép 2 tấm
25

1025±2

1000±2

250 250X3=750

36



TẤM LỢP SEAMLOCK 3 SÓNG / 3-WAVE SEAMLOCK ROOFING SHEETS JAVTA

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ / CONSTRUCTION IMAGE

Màu đỏ
Red

Xanh dương
Blue

Xanh ngọc
Turquoise

Xanh rêu
Moss green

Trắng sữa
White

Vàng kem
ivory

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/ PRODUCT SPECIFICATION

1000

Phân loại Thông số kỹ thuật

Lớp thứ nhất Tôn 3 sóng Seamlock 0.30 ~ 0.80mm

Lớp thứ hai Bông khoáng, sợi thủy tinh (ứng dụng)

Lớp thứ ba Lớp lót cách nhiệt (ứng dụng)

Khổ hiệu dụng (mm) 1000

Chiều dài tối đa (mm) Trong phạm vi có thể vận chuyển
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

CỬA TRƯỢT KHO LẠNH / COLD STORAGE DOOR SLIDING

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

Cửa trượt kho lạnh 
Cold storage sliding door

Kho trữ lạnh đến -200C 
Cold storage up to -200C

Kho lạnh sâu và kho cấp đông -200C đến -450C 
Deep cold and freezing storage -200C to -450C

Độ dày cánh cửa / Door thickness 100 mm 125 - 150 mm

Tỷ trọng / Proportion PU Foam tỷ trọng 40kg/m3 / PU Foam density 40kg/m3

Số cánh cửa / Number of doors Tùy chọn một hoặc hai cánh / One or two wing options

Dây điện trở / Resistance wire Có trang bị / Equipped

Kích thước / Size
Từ 600W x 600H đến 3500W x 5000H hoặc theo yêu cầu đặc biệt 
From 600W x 600H to 3500W x 5000H or according to special request

Hướng dẫn / User manual Gắn trên tường / Mounted on the wall

Phụ kiện / Accessory
Tay bẩy trong, tay bẩy ngoài, tay nắm, Joint ốp / Joint quét 
Inner lever, outer lever, grip, Cladding joint / Sweep joint

Chiều rộng 600 ÷ 3500mm / Width 600 ÷ 3500mm Độ dày Panel / Panel thickness

Độ dày cửa / Sheet thickness

20



HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THỰC TẾ/CONSTRUCTION IMAGE

CỬA BẢN LỀ KHO LẠNH / COLD STORAGE DOOR - HINGES

THÔNG SỐ SẢN XUẤT SẢN PHẨM/PRODUCT SPECIFICATION

Cửa bản lề kho lạnh 
Cold storage hinged door

Kho dương đến > 70C 
Larger temperature storage > 70C

Kho lạnh sâu và kho cấp đông -200C đến -450C 
Deep cold and freezing storage -20C to -70C

Độ dày cánh cửa / Door thickness 50 mm 75 mm

Tỷ trọng / Proportion PU Foam tỷ trọng 40kg/m3 / PU Foam density 40kg/m3

Số cánh cửa / Number of doors Tùy chọn một hoặc hai cánh / One or two wing options

Dây điện trở / Resistance wire Không trang bị / No Equipped

Kích thước / Size
Từ 600W x 600H đến 1500W x 2500H hoặc theo yêu cầu đặc biệt 
From 600W x 600H to 1500W x 2500H or according to special request

Hướng dẫn / User manual Gắn trên tường / Mounted on the wall

Phụ kiện / Accessory
Bản lề, tay nắm khóa, Joint ốp/ Joint quét 
Hinge, lock handle, cladding joint/scanning joint

Độ dày Panel / Panel thickness

Độ dày cửa / Sheet thickness

Chiều rộng 600÷500mm / Width 600÷500mm
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KHO LẠNH / COLD STORAGE

THÔNG SỐ KHO LẠNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM NÔNG SẢN
COLD STORAGE PARAMETERS FOR PRESERVING AGRICULTURAL PRODUCTS

TT
No

Môi chất 
Solvent

Loại máy 
Model

Kích thước 
Coldbox

Nhiệt độ 
Te/Tc

Công suất lạnh 
Qo = KW

Lưu trữ hàng hóa (Tấn) 
Cargo storage (Tons)

1 R134 WCB 01 2.2(W) x 2.2(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 1.94 2.8

2 R134 WCB 02 2.2(W) x 3.3(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 2.50 4.0

3 R134 WCB 03 3.3(W) x 3.3(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 3.37 6.0

4 R134 WCB 04 2.2(W) x 4.4(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 3.15 5.5

5 R134 WCB 05 3.3(W) x 4.4(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 4.41 8.5

6 R134 WCB 06 3.3(W) x 5.5(L) x 2.4m(H) -5oC / +45oC 5.12 10

* Bảo quản các loại sản phẩm nông sản: Các loại rau, củ, quả...Preserving agricultural products: Vegetables, tubers, fruits

THÔNG SỐ KHO LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG 
COLD STORAGE PARAMETERS FOR PRESERVING FRESH FOOD

TT
No

Môi chất 
Solvent

Loại máy 
Model

Kích thước 
Coldbox

Nhiệt độ 
Te/Tc

Công suất lạnh 
Qo = KW

Lưu trữ hàng hóa (Tấn) 
Cargo storage (Tons)

1 R404 WFB 01 2.2(W) x 2.2(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 1.64 2.8

2 R404 WFB 02 2.2(W) x 3.3(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 1.94 4.0

3 R404 WFB 03 3.3(W) x 3.3(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 2.40 6.0

4 R404 WFB 04 2.2(W) x 4.4(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 2.28 5.5

5 R404 WFB 05 3.3(W) x 4.4(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 2.89 8.5

6 R404 WFB 06 3.3(W) x 5.5(L) x 2.4m(H) -29oC / +45oC 3.32 10

* Bảo quản các loại thực phẩm tươi sống: Cá, thịt, thủy hải sản...Preserving fresh foods: Fish, meat, seafood...
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DÒNG MÁY / MODEL

MÁY KHO LẠNH / CONDITIONERS USED IN COLD STORAGE
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KEO ÉP GÓC KORE PU 100/ KORE PU 100 CORNER ADHESIVEKEO JUHUAN ACRYLIC SELANT A100/JUHUAN ACRYLIC SELANT A100

KEO BỌT SILICONE / SILICONE ADHESIVE/FOAM

KEO SILICONE TRUNG TÍNH / NEUTRAL SILICONE ADHESIVE KEO 100% SILICONE TRONG SUỐT / 100% TRANSPARENT SILICONE

KEO ĐA NĂNG BOND / BOND MULTI-PURPOSE ADHESIVEKEO BỌT NỞ PU FOAM / PU FOAM ADHESIVE

24



MILLIONATE MR-200

HÓA CHẤT FOAM PU / PU FOAM CHEMICAL

POLYOLS SPU-005CN/B2

DONSPRAY-502B1 – POLYOLSDONSPRAY-502B1 – POLYOLS

SPU- UF6FI POLYOLS TẠO XỐP PU FOAM SPU-1801B2 POLYOLS TẠO XỐP PU FOAM
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TẤM LỢP 1 LỚP / 1-LAYER ROOFING JAVTA

TẤM LỢP 2 SÓNG KLIP LOCK JAVTA
KLIP LOCK JAVTA 2-WAVE ROOFING SHEET

TẤM LỢP 5 SÓNG JAVTA
JAVTA 5 WAVE ROOFING SHEET

TẤM LỢP 11 SÓNG JAVTA
JAVTA 11 WAVE ROOFING SHEET

TẤM LỢP SEAMLOCK 3 SÓNG JAVTA
JAVTA 3 WAVE SEAMLOCK ROOFING SHEET

VÒM 5 SÓNG CANOPY JAVTA
5 WAVE CANOPY JAVTA

CỬA CHỚP
SHUTTER DOOR

26



PHỤ KIỆN TÔN LỢP/ACCESSORIES FOR ROOFING SHEETS

Máng nước - Eave gutter

Kiểu I Kiểu II

Máng xối - Valley gutterỐp góc trong- Innercorner cover

AB

Tôn vòm -Curved panel Nẹp chắn nước - Cap flashing

Diềm ốp góc - Outside corner trim Úp nóc - Roof down

Chỉ nước - Drip trim Diềm đầu hồi - Oasis gable trim
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PHỤ KIỆN PANEL PU/ACCESSORIES PANEL PU

Thanh bo vách kính

Thanh R đôi

Thanh R đơn

Thanh chữ H2Thanh chữ H

Thanh chữ VThanh biên

Trụ nối panel Bo góc trong Bo góc ngoài

C63x20-R50 Chân nẹp V35x35 Chân nẹp V25x25

R23x25 nẹp tròn U25x52 chân nẹp LC38x64-R26

Thanh xà gồ chữ T

Thanh chữ U
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GIẤY KIỂM ĐỊNH - CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG/INSPECTION CERTIFICATE - QUALITY 
CERTIFICATE

C A T A L O G U E 29



GIẤY KIỂM ĐỊNH - CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG/INSPECTION CERTIFICATE - QUALITY 
CERTIFICATE
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GIẤY KIỂM ĐỊNH - CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG/INSPECTION CERTIFICATE - QUALITY 
CERTIFICATE
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GIẤY KIỂM ĐỊNH - CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG/INSPECTION CERTIFICATE - QUALITY 
CERTIFICATE
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GIẢI THƯỞNG/ HUY CHƯƠNG/AWARDS/MEDALS
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1000+
Đ Ạ I  LÝ / A G E N C Y

Hà Nội

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

HỆ THỐNG CHI NHÁNH PHÂN PHỐI - BÁN LẺ LÀ NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “ MUA TẬN 

GỐC, BÁN TẬN NGỌN” CỦA PHÚ SƠN. THE DISTRIBUTION - RETAIL BRANCH SYSTEM IS THE FOUN-DATION 

TO IMPLEMENT PHU SON'S STRATEGY OF "BUY AT THE SOURCE, SELL AT THE TOP".

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN

PHU SON INDUSTRIAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

_Nhà Máy 1: Lô 7-CN5 Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

Add: Lot 7-CN5 Ngoc Hoi Industrial Cluster, Ngoc Hoi Ward, Thanh Tri District, Hanoi city

_Nhà Máy 2: Lô CN05 – Ô 33 – Cụm CN Phạm Ngũ Lão – Xã Nghĩa Dân – Tỉnh Hưng Yên

Add: Lot CN05 – Plot 33 – Pham Ngu Lao Industrial Cluster – Nghia Dan Commune –

Hung Yen Province

Ðiện thoại/Telephone: +84 243.562.5971 Fax: +84 243.562.5972

www.bkcool.vnWebsite: www.panelphuson.vn www.javta.vn

TRIẾT LÝ KINH DOANH
BUSINESS PHILOSOPHY

Chất lượng sản phẩm là trọng tâm
Product quality is the focus

Lợi ích khách hàng là then chốt
Customer benefits are key

Thu nhập nhân viên là trách nhiệm 
Employee income is a responsibility Chia sẻ 

cộng đồng là trách nhiệm
Sharing the community is a responsibility
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